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TransViet Travel
170-172 Nam Ky Khoi Nghia, District 3

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel:
84 (28) 3933 0777 |    Fax:
 84 (28) 393 0 6613

Http://www.transviet.com.vn

THÔNG TIN DU LỊCH ANH
Thông tin cá nhân
Họ tên:
__________________________________________________
Tên khác:_________________________




Giới tính:
☐Nam

☐Nữ

Hôn nhân:
☐Độc thân
☐Kết hôn
☐Ly hôn
☐Ly thân
☐Vợ/chồng mất



Ngày sinh:_________________

Nơi sinh
: ___________________________________________________
Quốc tịch:
☐Việt Nam
Khác:_________________
Địa chỉ và điện thoại
Địa chỉ thường trú:_____________________________________________________________________________________

Thời gian anh/ chị sống tại địa chỉ thường trú trên: __________________________________________________
Điện thoại: ______________________





Email: ____________________________________________
☐Không có
Hộ chiếu
Hộ chiếu hiện tại có phải là hộ chiếu đầu tiên của quý vị không? 
☐Có
☐Không
Nếu không, vui lòng cung cấp thông tin hộ chiếu cũ gần nhất:
Số hộ chiếu cũ: ______________________
Cơ quan cấp: ______________________
Ngày cấp: ______________________ Ngày hết hạn______________________
Hộ chiếu này anh/ chị bị mất hay đang giữ

☐Bị mất
☐Đang giữ
Thông tin du lịch trước đây
Anh/chị có được cấp thị thực đến Anh quốc, Lãnh thổ Hải ngoại thuộc Anh hoặc các nước trong khối Thịnh vượng chung* trong 10 năm  gần đây không?
☐Có
☐Không có

(*) Antigua và Barbuda • Ấn Độ • Bahamas • Bangladesh • Barbados • Belize • Botswana • Brunei • Cameroon •Canada • Dominica • Fiji • Ghana • Grenada • Guyana • Jamaica • Kenya • Kiribati • Cộng hòa Síp • Lesotho •Malaysia • Malawi • Maldives • Malta • Mauritius • Mozambique • Namibia • Cộng hòa Nam Phi • Nauru •New Zealand • Nigeria • Pakistan • Papua New Guinea • Saint Kitts và Nevis • Saint Lucia •Saint Vincent và Grenadines • Samoa • Seychelles • Sierra Leone • Singapore • Quần đảo Solomon •Sri Lanka • Swaziland • Tanzania • Tonga • Trinidad và Tobago • Tuvalu • Úc • Uganda • Vanuatu •Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland • Zambia
Nếu có, vui lòng cung cấp thêm thông tin:

	Loại thị thực cấp
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn
	Cơ quan cấp

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Anh/chị có đến quốc gia khác quốc gia anh/chị định cư, kể cả Anh quốc trong 10 năm gần đây không? ☐Có     ☐Không
Nếu có, vui lòng cung cấp thêm thông tin:

	Quốc gia
	Ngày đến
	Ngày về
	Mục đích chuyến đi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Anh/chị đã nộp đơn cho Bộ Nội vụ Anh để xin ở lại Anh quốc trong 10 năm trở lại đây không?
☐Có
☐Không
Anh/chị có bị từ chối nhập cảnh vào Anh Quốc trong 10 năm trở lại đây không?
☐Có
☐Không
Nếu có, vui lòng cung cấp thêm thông tin:

	Ngày bị từ chối
	Cảng sân bay nhập cảnh
	Lý do
	Số tham chiếu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Anh/chị có bị từ chối cấp thị thực đến bất kỳ quốc gia nào, kể cả Anh Quốc trong 10 năm trở lại đây không? ☐Có     ☐Không 
Nếu có, vui lòng cung cấp thêm thông tin:
	Ngày bị từ chối
	Cảng sân bay nhập cảnh
	Lý do
	Số tham chiếu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Anh/chị có bị trục xuất hoặc bị đề nghị rời khỏi bất kỳ quốc gia nào, kể cả Anh trong 10 năm gần đây không? ☐Có     ☐Không
Anh/chị đã từng bao giờ tự nguyện rời Anh Quốc chưa? ☐Có     ☐Không
Anh/chị có hoặc đã từng liên quan đến lệnh cấm đến Anh Quốc chưa? ☐Có     ☐Không
Thông tin người đi cùng
Anh/chị có đi cùng ai không

☐Có
☐Không

Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin:  
	Họ  tên
	Mối quan hệ với anh/chị
	Ngày tháng năm sinh
	Số hộ chiếu
	Đã có visa Anh chưa?

	
	
	
	
	☐Có              ☐Chưa

	
	
	
	
	☐Có              ☐Chưa

	
	
	
	
	☐Có              ☐Chưa


Anh/chị có người bạn bè  nào ở Anh quốc không? 
☐Có
☐Không

Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin:       
	Họ  tên
	Mối quan hệ với anh/chị
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Tình trạng tại Anh

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú ☐Du học sinh

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú ☐Du học sinh

	
	
	
	
	☐Công dân ☐Thường trú ☐Du học sinh


Bạn sẽ tới thăm hoặc ở lại địa chỉ của họ không:

☐Có
☐Không
Thông tin công việc
Công việc chính:
 __________________________________________________________________




Cơ quan hiện nay: __________________________________________________________________
Địa chỉ: __________________________________________________________________
Điện thoại:______________________


☐Không
Thu nhập: ______________________

Ngày bắt đầu làm việc: ______________________
Anh/chị đã từng làm việc cho tổ chức nào trong số các tổ chức dưới đây không? ☐Có   ☐Không có
(Lực lượng vũ trang/Chính phủ/ Cơ quan tư pháp/Cơ quan truyền thông/ Cơ quan quản lý công/ dân sự Cơ quan an ninh 

Nếu có, vui lòng cung cấp thêm thông tin:
	Tên công ty
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc
	Mô tả chức vụ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Thông tin tài chính

Anh/chị có tiền tiết kiệm, tài sản hoặc thu nhập khác không? ☐Có, giá trị______________________
☐Không
Số tiền chi cho sinh hoạt hàng tháng cho cá nhân anh/ chị: ______________________
Số tiền trợ cấp hàng tháng cho thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc trên tổng thu nhập của anh/chị: ______________________
Số tiền chi cho chuyến đi này (tiền chi tiêu cho cá nhân)______________________
 Tổng chi phí chuyến đi, bao gồm khoản tiền những người khác tài trợ cho anh/ chị: ______________________
Thông tin người thân trong gia đình

Anh/ chị lòng cung cấp thông tin của ba mẹ ruột, vợ/ chồng và con phụ thuộc theo bảng dưới đây

	Mối quan hệ với anh/ chị
	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi sinh
	Quốc tịch
	Số passport/ CMND
	Địa chỉ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Thông tin người liên hệ khẩn cấp (bắt buộc)

Họ tên:__________________________________________________

Mối quan hệ:_________________
Địa chỉ thường trú:______________________________________________________________________________________
Điện thoại cố định/ điện thoại di động: ______________________






